
PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 101A1 Ca thi: 5

GV1 GV2 KL

1 1 66DCOT10233 NGUYỄN NGỌC ANH 66DCOT11

2 2 66DCOT10006 BÙI NGỌC ÁNH 66DCOT11

3 3 66DCOT10029 LÊ VIẾT BẢO 66DCOT11

4 4 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 66DCOT11

5 5 66DCOT10075 BÙI HẢI ĐĂNG 66DCOT11

6 6 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 66DCOT11

7 7 66DCOT10099 NGUYỄN QUỐC HẢI 66DCOT11

8 8 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 66DCOT11

9 9 66DCOT10096 PHẠM MINH HIẾU 66DCOT11

10 10 66DCOT10124 LÊ CHÍ MINH 66DCOT11

11 11 66DCOT10016 NGUYỄN CHÍ TÀI 66DCOT11

12 12 66DCOT10036 TÔ MINH THẮNG 66DCOT11

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Môn thi: Đồ án Nguyên lý máy

                 Ngày thi: 07/9/2017

12 12 66DCOT10036 TÔ MINH THẮNG 66DCOT11

13 13 66DCOT10007 PHÙNG ĐÌNH TÚ 66DCOT11

14 14 66DCOT10086 NGUYỄN KHẮC TUẤN 66DCOT11

15 15 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12

16 16 66DCOT10209 PHÙNG VĂN CƯỜNG 66DCOT12

17 17 66DCOT30038 VŨ QUANG ĐẠO 66DCOT12

18 18 66DCOT10237 PHÙNG VĂN ĐÔNG 66DCOT12

19 19 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 66DCOT12

20 20 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12

21 21 66DCOT10204 ĐỖ VĂN LÂM 66DCOT12

22 22 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 66DCOT12

23 23 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

24 24 66DCOT10217 TẠ VĂN QUÂN 66DCOT12

25 25 66DCOT10179 THIỀU ANH QUÂN 66DCOT12

26 26 66DCOT10230 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 26 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: 102A1 Ca thi: 5

GV1 GV2 KL

1 1 64DCCD2173 Hoàng Quốc Đăng 64DCCD04

2 2 64DCCD2181 Bùi Văn Hồng 64DCCD04

3 3 64DCCD2190 Lê Văn Long 64DCCD04

4 4 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

5 5 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 64DCCD04

6 6 64DCCD2203 Vũ Duy Thái 64DCCD04

7 7 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 64DCCD04

8 8 64DCCD2205 Đinh Đức Thuận 64DCCD04

9 9 64DCCD2208 Phan Mạnh Tiến 64DCCD04

10 10 64DCCD2210 Trần Văn Tuấn 64DCCD04

11 11 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Môn thi: ĐA TCTC và TC CTXD

                 Ngày thi: 07/9/2017

12 12 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 64DCCD05

13 13 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

14 14 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

15 15 64DCCD2012 Nguyễn Đức Trường Giang 64DCCD05

16 16 64DCCD2017 Lê Văn Hòa 64DCCD05

17 17 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

18 18 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 64DCCD05

19 19 64DCCD1177 Nguyễn Tiến Long 64DCCD05

20 20 64DCCD2026 Lê Sỹ Lực 64DCCD05

21 21 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

22 22 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05

23 23 64DCCD2033 Nguyễn Văn Tài 64DCCD05

24 24 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc Tân 64DCCD05

25 25 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 64DCCD05

26 26 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

27 27 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 64DCCD05

28 28 64DCCD2051 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD05

29 29 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05

30 30 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05



GV1 GV2 KL
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

Điểm

31 31 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 64DCCD06

32 32 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

33 33 64DCCD2066 Nguyễn Tiến Đông 64DCCD06

34 34 64DCCD2074 Trần Văn Hiệu 64DCCD06

35 35 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 64DCCD06

36 36 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

37 37 64DCCD2105 Đỗ Ngọc Tuấn 64DCCD06

38 38 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 64DCCD07

39 39 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 64DCCD07

40 40 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 64DCCD07

41 41 64DCCD2138 Hạng A Minh 64DCCD07

42 42 64DCCD2140 Nguyễn Ngọc Quân 64DCCD07

43 43 64DCCD2146 Vũ Duy Thắng 64DCCD07

44 44 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 44 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm:  103A1 Ca thi: 5

GV1 GV2 KL

1 1 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

2 2 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

3 3 65DCDD10371 Vi Đức Chiến 65DCDD11

4 4 65DCDD10355 Phạm Duy 65DCDD11

5 5 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

6 6 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

7 7 65DCDD10357 Nguyễn Văn Minh 65DCDD11

8 8 65DCDD12257 Trương Đức Tùng 65DCDD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Môn thi: Đồ án Kết cấu nhà

                 Ngày thi: 07/9/2017

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 08 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm:  101A1 Ca thi: 4

GV1 GV2 KL

1 1 67DLCD10053 NGUYỄN TUẤN ANH 67DLCD11

2 2 67DLCD10039 TRƯƠNG DUY BÌNH 67DLCD11

3 3 67DLCD10061 PHAN ĐÌNH HẠNH 67DLCD11

4 4 67DLCD10056 LÊ NGUYÊN LỰC 67DLCD11

5 5 67DLCD10031 TRẦN TIẾN THỌ 67DLCD11

6 6 67DLCD10005 LƯU THỊ THỦY 67DLCD11

7 7 67DLCD10045 TRỊNH QUANG TOÀN 67DLCD11

8 8 67DLCD10027 PHAN VŨ TIẾN TRÌNH 67DLCD11

9 9 67DLCD10019 TRẦN ANH TUẤN 67DLCD11

10 10 67DLCD10084 CHU MẠNH CHIẾN 67DLCD12

11 11 67DLCD10083 ĐỔNG TIẾN MẠNH 67DLCD12

12 12 67DLCD10078 ĐẶNG VIỆT TRỌNG 67DLCD12

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                              DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT                          HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Môn thi: Đồ án Kết cấu BTCT

                 Ngày thi: 07/9/2017

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

12 12 67DLCD10078 ĐẶNG VIỆT TRỌNG 67DLCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 12 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: Phòng TN Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 67CCCD10003 Nguyễn Tuấn Anh 67CCCD11

2 2 67CCCD10002 Nguyễn Văn Chiến 67CCCD11

3 3 67CCCD10043 HOÀNG TRUNG KIÊN 67CCCD11

4 4 67CCCD10007 Chu Thanh Lương 67CCCD11

5 5 67CCCD10038 Nguyễn Thanh Tâm 67CCCD11

6 6 67CCCD10042 TỐNG XUÂN THỦY 67CCCD11

7 7 67CCCD10040 Phùng Ngọc Duy 67CCCD11

8 8 64CCCD2056 Nguyễn Minh Thắng 64CCCD03 H. Ghép

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

                 Môn thi:  TT TN Địa chất công trình

                 Ngày thi: 07/9/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 08 sinh viên

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: P.Máy Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 67DCCD10018 ĐỖ VŨ KIÊN 67DCCD11

2 2 67DCCD10031 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 67DCCD11

3 3 67DCCD10039 NGUYỄN CHÍ THANH 67DCCD11

4 4 67DCCD10037 NGUYỄN HĨU THẮNG 67DCCD11

5 5 67DCCD10038 NÔNG VĂN THẮNG 67DCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Giờ vào

DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Pháp luật Việt Nam đại cương

                 Ngày thi: 07/9/2017

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 05 sinh viên

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Hình thức thi: Vấn đáp/ TH

Địa điểm: P.Máy Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCDB20601 Ngô Quang Bảo 65DCDB21

2 2 65DCDB21727 Lương Công Bằng 65DCDB21

3 3 65DCDB20620 Đỗ Đức Bình 65DCDB21

4 4 65DCDB20615 Đỗ Đình Dân 65DCDB21

5 5 65DCDB20605 Trần Việt Dũng 65DCDB21

6 6 65DCDB20597 Trần Xuân Duyên 65DCDB21

7 7 65DCDB23079 Trần Đình Đạt 65DCDB21

8 8 65DCDB20628 Nguyễn Văn Quân 65DCDB21

9 9 65DCDB20611 Nguyễn Trung Thực 65DCDB21

10 10 65DCDB20610 Nguyễn Thành Trung 65DCDB21

11 11 65DCDB23289 Phạm Quốc Hoàn 65DCDB22

12 12 65DCDB21721 Nguyễn Đình Hùng 65DCDB22

13 13 65DCDB20623 Hoàng Huy Khánh 65DCDB22

DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi:  Tin học ứng dụng

                 Ngày thi: 07/9/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

13 13 65DCDB20623 Hoàng Huy Khánh 65DCDB22

14 14 65DCDB22458 Phạm Văn Nhuận 65DCDB22

15 15 65DCDB20616 Vũ Minh Phương 65DCDB22

16 16 65DCDB20730 Nguyễn Đăng Quang 65DCDB22

17 17 65DCDB20542 Phạm Tuấn Anh 65DCDB23

18 18 65DCDB20556 Hoàng Công Biên 65DCDB23

19 19 65DCDB23529 Nguyễn Công Danh 65DCDB23

20 20 65DCDB23525 Tô Văn Đạt 65DCDB23

21 21 65DCDB23781 Lê Duy Hoàng 65DCDB23

22 22 65DCDB20568 Nguyễn Việt Hùng 65DCDB23

23 23 65DCDB20551 Trịnh Phương Nam 65DCDB23

24 24 65DCDB24124 Lê Văn Quang 65DCDB23

25 25 65DCDB20580 Bùi Đăng Sinh 65DCDB23

26 26 65DCDB20557 Phạm Văn Thủy 65DCDB23

27 27 65DCDB22462 Đỗ Như Tùng 65DCDB23

28 28 65DCDB20563 An Trung Vinh 65DCDB23

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 28 sinh viên


